
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục I 

Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

STT Tên Thủ tục hành chính 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ công 

trực tuyến 

Ghi chú Cấp 

Thành 

phố 

Cấp 

Huyện 

Cấp 

Xã 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

 Lĩnh vực lao động, tiền lương             

1 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ 

2345/QĐ-UBND ngày 7/6/2023  

 Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc             

2 

Thẩm định Đồ án, Đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

  X     X   

3 

Thẩm định và phê duyệt Đồ án, Đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy trình rút 

gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt 

bằng) của dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh 

  X     X   

 Lĩnh vực hoạt động xây dựng             



4 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở điều chỉnh 

X       X   

5 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng điều chỉnh 

X       X   

6 
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
X       X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

7 
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp III, cấp IV 
  X     X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

8 
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
X       X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

9 
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV 
  X     X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

10 
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
X       X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

309/QĐ-UBND ngày 25/1/2024 

11 
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV 
  X     X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

12 
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
X     X     

13 
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV 
  X   X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024  

14 
Gia hạn giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
X     X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

309/QĐ-UBND ngày 25/1/2024 

15 
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV 
  X   X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

 
Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây 

dựng 
            

16 
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây dựng 
X       X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 07/7/2023  



 Lĩnh vực đầu tư             

17 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự 

án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu 

tư 

X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

18 

Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà 

đầu tư nước ngoài  

X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

19 
Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 
X     X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

20 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án 

đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

21 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà 

đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ 

dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

X     X     

22 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, 

tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

23 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình 

tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  



24 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh 

nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

X     X     

25 
Cấp lại hoặc hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 
X     X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

26 Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

27 

Ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý (do nhà 

đầu tư đề xuất) 

X     X     

28 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  X       X 
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

 Lĩnh vực thương mại Quốc tế             

29 
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
X     X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

30 
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
X     X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

31 
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
X     X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

3433/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 

32 
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
X     X     

33 
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
X       X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

3433/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 

 Lĩnh vực môi trường             



34 
Thẩm định đánh giá tác động môi trường (cấp 

Tỉnh) 
X       X 

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

309/QĐ-UBND ngày 25/1/2024  

35 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) X       X 
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

2798/QĐ-UBND ngày 7/7/2023  

36 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

309/QĐ-UBND ngày 25/1/2024  

37 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) X     X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

309/QĐ-UBND ngày 25/1/2024  

38 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) X       X 
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

309/QĐ-UBND ngày 25/1/2024  

39 Cấp giấy phép môi trường (cấp huyện)   X     X 
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

40 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp huyện)   X   X   
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

41 
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp 

huyện) 
  X   X   

Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

42 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp huyện)   X     X 
Thay thế DVCTT trong QĐ số 

1857/QĐ-UB ngày 27/5/2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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